Hội chứng chảy máu trong

1. Triệu chứng lâm sàng của hội chứng chảy máu trong do vỡ tạng đặc trong chấn thương bụng kín bao gồm:

A. Dấu chứng mất máu cấp

B. Dịch tự do trong ổ phúc mạc, đề kháng thành bụng..

C. Chọc dò ổ phúc mạc ra máu không đông

D. B và C đúng

E. Tất cả đều đúng

2. Các nguyên nhân gây nên chảy máu trong ổ phúc mạc bao gồm:

A. Nguyên nhân sản phụ khoa như thai ngoài tử cung vỡ, u nang buồng trứng vỡ

B. Nguyên nhân bệnh lý ngoại khoa như K gan vỡ, phồng ĐMC bụng vỡ

C. Nguyên nhân chấn thương như vỡ gan-lách do chấn thương bụng kín

D. Chỉ B và C đúng

E. Tất cả đều đúng

3. Các nguyên nhân ngoại khoa gây nên hội chứng chảy máu trong bao gồm:

A. Vỡ tạng đặc

B. Tổn thương các mạch máu lớn trong ổ phúc mạc

C. Tổn thương rách hay đứt mạc treo ruột

D. A và B đúng

E. Tất cả đều đúng

4. Siêu âm trong chấn thương bụng kín có ý nghĩa:

A. Giúp phát hiện thương tổn tạng đặc

B. Giúp phát hiện dịch tự do hay ổ đọng dịch trong ổ phúc mạc

C. Hướng dẫn chọc dò ổ phúc mạc nếu cần

D. Giúp phát hiện hơi tự do trong ổ phúc mạc (đôi khi)

E. Tất cả đều đúng

5. Hội chứng chảy máu trong được định nghĩa là tình trạng chảy máu trong ống tiêu hoá

A. Đúng

B. Sai 

6. Hội chứng chảy máu trong được định nghĩa là tình trạng có máu chảy và không đông trong ổ phúc mạc

A. Đúng

B. Sai 

7. Nguyên nhân thường gặp nhất trong sản phụ khoa gây nên hội chứng chảy máu trong là............... 
8. Trong bệnh cảnh lâm sàng của hội chứng chảy máu trong bao gồm hội chứng hội chứng mất máu cấp và hội chứng....................
9. Triệu chứng lâm sàng của hội chứng mất máu cấp trong hội chứng chảy máu trong bao gồm: da niêm mạc nhợt nhạt ,…………… , Hồng cầu và Hct giảm.
10. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng chảy máu trong là: chọc trúng cục máu đông, chọc xuyên qua thành ruột,..........
11. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng chảy máu trong là:

A. Chọc không đúng vị trí

B. Chọc vào tạng

C. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 500ml

D. A và B đúng

E. A và C đúng

12. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng chảy máu trong là:

A. Tắc kim

B. Chọc không đúng vị trí 

C. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 500ml

D. A và B đúng

E. A và C đúng

13. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng chảy máu trong là:

A. Chọc vào tạng

B. Chọc không đúng vị trí 

C. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 200ml

D. A và B đúng

E. Tất cả đều đúng

14. Các nguyên nhân gây nên kết quả dương tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng chảy máu trong là: chọc trúng mạch máu và.................. 
15. Các nguyên nhân gây nên kết quả dương tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng chảy máu trong là:

A. Chọc vào tạng

B. Chọc không đúng vị trí có máu không đông

C. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 200ml

D. A và B đúng

E. Tất cả đều sai

16. Chọc rữa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển hình, mặc dù huyết động rối loạn nặng nề.

A. Đúng

B. Sai 

17. Chọc rữa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển hình và huyết động không bị rối loạn 

A. Đúng

B. Sai 

18. Chọc rữa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp nào sau đây của hội chứng chảy máu trong:

A. Bệnh nhân có rối loạn huyết động nặng nề do chấn thương bụng mà không rõ chẩn đoán

B. Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển hình, mặc dù huyết động rối loạn nặng nề

C. Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển hình và huyết động không bị rối loạn

D. A và B đúng

E. Tất cả đều đúng
